
Trình độ Chuyên ngành Ngoại ngữ
Tiếng dân 

tộc
Tin học

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16

I BÁC SĨ HẠNG III (08 THÍ SINH)

1 1 Lò Văn Cường 20/01/1989 Nam Khơ mú
Xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, 

tỉnh Sơn La. SĐT: 0345656588
Đại học Bác sỹ  đa khoa Bác sỹ hạng III TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

2 2 Lường Văn Giang 28/12/1996 Nam Thái

Bản Phiêng Lời, xã Hua Trai, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La; SĐT: 

0966381700

Đại học Bác sỹ Y học cổ truyền Bác sỹ hạng III TYT xã Mường Chùm TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

3 3 Trần Quang Huy 02/03/1999 Nam Kinh
Tổ 3, phường Quyết Thắng, TP. Sơn 

La.SĐT: 0947596899
Đại học Bác sỹ  y khoa Bác sỹ hạng III Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đủ điều kiện

4 4 Đỗ Thị Linh 02/11/1994 Nữ Kinh
Tiểu khu 39, Cò Nòi, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La. SĐT: 0966974871
Đại học Bác sỹ  đa khoa Bác sỹ hạng III Bệnh viện Mắt Đủ điều kiện

5 5 Mai Khánh Linh 21/04/1997 Nữ Kinh

Số nhà 08, Tk 3 thị trấn Thuận Châu, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

SĐT: 0977611240

Đại học Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III Bệnh viện Mắt
Con đẻ của người hoạt 

động kháng chiến nhiễm 

chất độc hóa học

Đủ điều kiện

6 6 Lê Thị Hồng Lý 08/09/1989 Nữ Kinh
Tổ 9, phường Chiềng Lề, TP. Sơn 

La.SĐT: 0947596899
Đại học Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đủ điều kiện

7 7 Lê Tài Thanh 13/10/1991 Nam Kinh

Xóm 11, xã Quang Thiện, huyện Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình. SĐT: 

0349711354

Đại học Bác sỹ đa khoa Bác sỹ hạng III Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La Đủ điều kiện

8 8 Trần Anh Tuấn 17/10/1998 Kinh

SN 35, Tk14, thị trấn Thuận Châu, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

SĐT:  0984678031

Đại học Bác sỹ  y khoa Bác sỹ hạng III Bệnh viện Mắt Đủ điều kiện

III BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG (01 THÍ SINH)

9 1 Hoàng Mạnh Cường 16/07/1998 Nam Kinh

Tiểu khu I, thị trấn Mộc Châu, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0334406111

Đại học Bác sĩ YHDP Bác sĩ YHDP hạng III TTYT huyện Mường  La Đủ điều kiện

III ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III (13 THÍ SINH)

10 1 Châu Thị Chư 03/03/1999 Nữ Mông

Bản Co Sản, xã Chiềng Khoong, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0328786192

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Vân Hồ TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

11 2 Lò Thị Hương 25/06/1996 Nữ Thái

Bản Nong Quỳnh, xã Cò Nòi, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0984074587

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Mường Chùm TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

12 3 Tếnh Thị Liên 24/11/2000 Nữ Mông

Bản Săn Cài, xã Lóng Luông, huyện 

Vân H, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0394159665

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Vân Hồ TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

13 4 Lèo Thị Liên 02/03/1989 Nữ Thái

Tiều khu Nang Cau, thị trấn Ít Ong, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0985502127

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Mường Trai TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

14 5 Trần Thị Linh 16/08/1998 Nữ Kinh
Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội. SĐT: 

0388969413
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Mường Trai TTYT huyện Mường La Đủ điều kiện

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ NĂM 2023

Đối tượng ưu tiên

Đủ điều kiện; 

Không đủ điều 

kiện

Ghi chú

1 2 13

Số TT
Chỗ ở hiện nay, số điện thoại liên 

lạc

Trình độ, bồi dưỡng

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển

(Kèm theo Thông báo số  12/TB-HĐTDVC ngày 07/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

TỔNG SỐ 148 THÍ SINH

Họ và tên

(người dự tuyển)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Nam/Nữ Dân tộc



Trình độ Chuyên ngành Ngoại ngữ
Tiếng dân 

tộc
Tin học

Đối tượng ưu tiên

Đủ điều kiện; 

Không đủ điều 

kiện

Ghi chúSố TT
Chỗ ở hiện nay, số điện thoại liên 

lạc

Trình độ, bồi dưỡng

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển
Họ và tên

(người dự tuyển)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Nam/Nữ Dân tộc

15 6 Quàng Văn Quyết 06/10/1989 Nam Thái

Bản Nong Heo, thị trấn Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0365.011182

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Chiềng Hoa TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

16 7 Quàng Thị Thân 26/06/1993 Nữ Thái
Bản Hiềm, xã Bản Lầm huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La. SĐT:0348299168
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

17 8 Cà Thị Thành 23/07/1985 Nữ Thái

Bản Coóng Nọi, phường Chiềng 

Cơi,TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0387192519

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Mường Chùm TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

18 9 Nguyễn Tiến Thành 20/09/1998 Nam Kinh
Thôn I, xã Tông Lạnh, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 0355730220
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu Đủ điều kiện

19 10 Lò Thị Thu 15/06/1991 Nữ Thái

Tiểu khu 2, thị trấn Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0379210997

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Chiềng Hoa TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

20 11 Lò Thị Văn 25/12/1994 Nữ Thái
Tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP. Sơn 

La, tỉnh Sơn La. SĐT: 0372034419
Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Mường Chùm TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

21 12 Lường Thị Văn 01/06/1992 Nữ Thái

Bản Lào, xã Tông Cọ, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La. SĐT:  

0835644397

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

22 13 Nguyễn Thị Hải Yến 21/11/1994 Nữ Thái

Tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La . SĐT: 

0967211194

Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III TYT xã Vân Hồ TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

IV DƯỢC SĨ HẠNG III (05 THÍ SINH)

23 1 Phan Thị Minh Huệ 11/10/1980 Nữ Kinh

 Số 112, đường Trần Thái Tông, 

phường Thống Nhất, thành Phố Nam 

Định.  SĐT: 0942459487 

Đại học Dược Dược sĩ hạng III TTYT thành phố Sơn La Đủ điều kiện

24 2 Trần Thu Nguyệt 18/06/2000 Nữ Kinh

Chợ Phương Đồn, bản Quảng Tiến, 

xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 0384360923

Đại học Dược Dược sĩ hạng III TTYT thành phố Sơn La Đủ điều kiện

25 3 Vũ Thị Thùy 29/07/1994 Nữ Kinh

Số nhà 17, Tổ 1 phường Chiềng 

Sinh, TP Sơn La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0961329794

Đại học Dược Dược sĩ hạng III TTYT thành phố Sơn La Đủ điều kiện

26 4 Nguyễn Văn Tiến 14/03/1989 Nam Kinh

Thôn Hồ Sen, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ 

Bản tỉnh Nam Định. SĐT: 

0964551699

Đại học
Quản lý và cung ứng 

thuốc
Dược sĩ hạng III TTYT thành phố Sơn La Đủ điều kiện

27 5 Nguyễn Lâm Tùng 01/07/1986 Nam Kinh

Số 10A, đường Lê Lợi, Tổ 5 phường 

Quyết Thắng, TP Sơn La, tỉnh Sơn 

La. SĐT: 0944981986

Đại học
Quản lý và cung ứng 

thuốc
Dược sĩ hạng III TTYT thành phố Sơn La Đủ điều kiện

V HỘ SINH HẠNG III (02 THÍ SINH)

28 1 Vũ Thị Thảo 19/06/1998 Nữ Kinh
Tiểu khu 5, Cò Nòi, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La. SĐT: 0382311119
Đại học Hộ sinh Hộ sinh hạng III Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đủ điều kiện

29 2 Lò Thị Thu 12/07/1999 Nữ Thái

 Bản Hợp nhất 2, xã Thôm Mòn, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

SĐT: 0967815970

Đại học Hộ sinh Hộ sinh hạng III Trung tâm Kiểm soát bệnh tật DTTS Đủ điều kiện

VI Y TẾ CÔNG CỘNG HẠNG III

30 1 Thào Thị Mai 02/09/2000 Nữ Mông

Bản Tía La, xã Tía Dình, huyện Điện 

Biên Đông, tỉnh Điện Biên. SĐT: 

0397666447

Đại học  Y tế công cộng
Y tế công cộng hạng 

III
TYT xã Mường Cơi TTYT huyện Phù Yên DTTS Đủ điều kiện

VII KẾ TOÁN VIÊN (17 THÍ SINH)



Trình độ Chuyên ngành Ngoại ngữ
Tiếng dân 

tộc
Tin học

Đối tượng ưu tiên

Đủ điều kiện; 

Không đủ điều 

kiện

Ghi chúSố TT
Chỗ ở hiện nay, số điện thoại liên 

lạc

Trình độ, bồi dưỡng

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển
Họ và tên

(người dự tuyển)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Nam/Nữ Dân tộc

31 1 Dương Thị Thùy Anh 14/07/1989 Nữ Kinh
Tiêu khu 4, thị trấn Phù Yên, huyện 

Phù Yên, Sơn La. SĐT: 0975094969
Đại học 

Kế toán tài chính doanh 

nghiệp thương mại
Tiếng Anh B

Tin học cơ 

bản (trình độ 

B)

Kế toán viên TTYT huyện Phù Yên Đủ điều kiện

32 2 Giàng A Chay 09/06/1995 Nam Mông

Bản Pa Cư Sáng, xã Hang Chú, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0824.044780

Đại học Kế toán tổng hợp
Tiếng Anh 

Bậc 3

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Phù Yên DTTS Đủ điều kiện

33 3 Dương Thành Đồng 01/04/1989 Nam Kinh
Tổ dân phố 1, thị trấn Sông Mã, 

huyện Sông Mã. SĐT: 0963117960
Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Sông Mã Đủ điều kiện

34 4 Nguyễn Anh Dũng 27/07/2000 Nam Kinh
Tiểu khu 8, thị trấn Phù Yên, huyện  

Phù Yên, Sơn La. SĐT: 0389247655
Đại học Kế toán

Tiếng Anh 

TOEIC 735 

điểm

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Phù Yên Đủ điều kiện

35 5 Nguyễn Đức Hạnh 03/12/1990 Nam Kinh

 Tổ 6, phường Tô Hiệu, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La, SĐT: 

0975066998

Đại học Kế toán
Tiếng Anh 

B1

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Mường  La Đủ điều kiện

36 6 Phạm Thị Thanh Hoa 25/10/1992 Nữ Kinh

Số nhà 06, ngõ 36, đường Lý Tự 

Trọng, Tổ 15, phường Quyết Thắng, 

TP. Sơn La. SĐT: 0886231161

Đại học Tài chính - Ngân hàng Anh B
CC Tiếng 

dân tộc 

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Quỳnh Nhai Đủ điều kiện

37 7 Nguyễn Thị Hồng 02/11/1993 Nữ Kinh

Số nhà 19, tiểu khu 2, thị trấn Phù 

Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

SĐT: 0395419993

Đại học Kế toán Tiếng Anh B

Tin học ứng 

dụng trình độ 

B

Kế toán viên TTYT huyện Phù Yên Đủ điều kiện

38 8 Cầm Thị Hương 02/09/1988 Nữ Thái

Bản Tân Cóng,  xã Huy Tường, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0867193704

Đại học Kế toán và tài chính
Tiếng Anh 

B2

Tin học văn 

phòng IC3
Kế toán viên TTYT huyện Phù Yên DTTS Đủ điều kiện

39 9 Nguyễn Trọng Ngọc 09/06/1988 Nam Kinh
Tiểu khu 5, thị trấn Phù Yên, huyện 

Phù Yên, Sơn La. SĐT: 0982249942
Đại học Kế toán Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Phù Yên Đủ điều kiện

40 10 Nguyễn Thị Nguyệt 09/10/1996 Nữ Kinh

Bản Nong Heo, thị trấn Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0337743746

Đại học Kế toán Tiếng Anh B
Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Mường  La Đủ điều kiện

41 11 Hoàng Yến Nhi 01/10/2000 Nữ Thái

Bản Nà Nghịu, xã Nà Nghịu, huyện 

Sông Mã, tinh Sơn La. SĐT: 

0339641059

Đại học Kế toán
Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Sông Mã DTTS Đủ điều kiện

42 12 Nguyễn Thị Nhung 30/08/1989 Nữ Kinh

Số nhà 04, Tiểu khu 6, thị trấn Hát 

Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

SĐT: 0981930889

Đại học Kế toán - Kiểm toán
Tiếng Anh 

A2

Tin học văn 

phòng 
Kế toán viên TTYT huyện Mường  La Đủ điều kiện

43 13 Nguyễn Thị Thắm 20/10/1981 Nữ Kinh

Xóm 4, xã Mường Giàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0989951899

Đại học Kế toán - Kiểm toán Tiếng Anh B
Tin học Văn 

phòng
Kế toán viên TTYT huyện Phù Yên Đủ điều kiện

44 14 Phạm Thị Thanh 15/08/1995 Nữ Kinh

Tiểu khu 4, thị trấn Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0984691864

Đại học Kế toán Tiếng Anh B
Tin học trình 

độ B
Kế toán viên TTYT huyện Mường  La Đủ điều kiện

45 15 Đinh Thị Thương 02/11/1985 Nữ Mường
Bản Bó Hạ, xã Huy Hạ, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La. SĐT: 0979452268
Đại học Tài chính doanh nghiệp

Tiếng Anh 

B1 Châu Âu

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Phù Yên DTTS Đủ điều kiện

46 16 Vũ Đào Minh Trang 26/01/2000 Nữ Kinh

Số nhà 77, đường Lê Duẩn, tổ 1, 

phường Quyết Tâm, thành phố Sơn 

La. SĐT: 0388087167

Đại học Kế toán 

Tiếng Anh 

TOEIC 560 

điểm

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên TTYT huyện Sông Mã Đủ điều kiện

47 17 Nguyễn Hải Yến 26/09/1990 Nữ Kinh
Tổ 3, phường Chiềng Sinh, Thành 

phố Sơn La. SĐT: 0968.337990
Đại học Kế toán - Kiểm toán Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
Kế toán viên Bệnh viện Phổi Đủ điều kiện

VIII ĐIỀU DƯỠNG HẠNG IV (53 THÍ SINH)



Trình độ Chuyên ngành Ngoại ngữ
Tiếng dân 

tộc
Tin học

Đối tượng ưu tiên

Đủ điều kiện; 

Không đủ điều 

kiện

Ghi chúSố TT
Chỗ ở hiện nay, số điện thoại liên 

lạc

Trình độ, bồi dưỡng

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển
Họ và tên

(người dự tuyển)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Nam/Nữ Dân tộc

48 1 Lê Văn Bằng 15/4/1999 Nam Kinh
Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La.  SĐT: 03444381119
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã  Quy Hướng TTYT huyện Mộc Châu Đủ điều kiện

49 2 Và A Cá 06/03/1997 Nam Mông

Bản Pá A Chao, xã Co Tòng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0392050976

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

50 3 Vừ A Cháng 19/02/2001 Nam Mông

Bản Tư Ngài 1, xã Mường Bảng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

SĐT: 0828544268

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

51 4 Tếnh Lao Cương 27/04/2001 Nam Mông

Bản  Đin Chí, xã  Chiềng Tương, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0355936172

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã  Quy Hướng TTYT huyện Mộc Châu DTTS Đủ điều kiện

52 5 Phàng A Dê 27/01/1997 Nam Mông
Bản Láy,  xã Tân Xuân, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La. SĐT: 0329332439
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Tân Xuân TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

53 6 Sộng Thị Dênh 28/06/1999 Nữ Mông

Bản Trung Chính, xã Mường Hung,  

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0965185952

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

54 7 Quàng Thị Diện 23/12/2002 Nữ Thái

Huyện đội, Tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, 

huyện Mường La. tỉnh sơn La. SĐT: 

0868424176

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ân TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

55 8 Sùng Thị Dính 03/05/1996 Nữ Mông

Bản Hua Lành, xã Bản Lầm, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0343118603

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

56 9 Lò Khánh Duy 11/08/2001 Nam Thái

Bản Thạy Lốm 6/1, xã Chiềng Ban, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La: 

0779383051

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

57 10 Lò Văn Đại 10/09/1999 Nam Thái

Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0328734530

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

58 11 Lò Văn Đạt 16/06/2000 Nam Thái

Bản Đứa Mòn, xã  Đứa Mòn, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0336008098

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ân TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

59 12 Lò Văn Đức 05/10/2000 Nam Thái

Bản Pá ngày, xã Bó Sinh, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0968268703

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

60 13 Hà Thu Hạ 03/01/2000 Nữ Thái

Bản Chiềng Ban, xã Mường Tè, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0348720535

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Khoa TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

61 14 Cà Thị Hoài 01/11/2000 Nữ Thái

Bản Mạ, xã Chiềng Lao, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0379737448

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ân TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

62 15 Vũ Hoàng 09/01/2002 Nam Thái

Bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0974834338

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã  Hua Păng TTYT huyện Mộc Châu DTTS Đủ điều kiện

63 16 Nguyễn Thế Hùng 10/06/1995 Nam Kinh

Tiểu khu 10 , thị trấn Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0822123989

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã  Quy Hướng TTYT huyện Mộc Châu Đủ điều kiện

64 17 Quàng Đức Hùng 26/07/2002 Nam Thái
Bản Hẹo, phường Tô Hiệu, thành 

phố Sơn La, SĐT: 0378632266
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Kiểm soát bệnh tật DTTS Đủ điều kiện

65 18 Cầm Thị Hương 04/10/1995 Nữ Thái

Bản  Mo 2, xã  Quang Huy, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0344724033

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã  Quy Hướng TTYT huyện Mộc Châu DTTS Đủ điều kiện

66 19 Quàng Thị Hương 03/05/1995 Nữ Thái
Bản Hình, xã Tông Cọ, huyện Thuận 

Châu.SĐT: 0368484684 
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện
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67 20 Đèo Văn Khánh 01/07/2000 Nam Thái

Bản Bon Tiến, xã Chiềng Sơ, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0362331251

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

68 21 Quàng Thị Kiên 05/08/1996 Nữ Thái

Bản Dân Chủ, xã Chiềng Pấc, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0333762365

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

69 22 Vừ Thị Liêu 11/05/2001 Nữ Mông

Bản Há Khúa, xã Co Tòng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0364769742

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

70 23 Đặng Thị Mai Linh 06/11/2001 Nữ Kinh

Tiểu khu 6, thị trấn Thuận Châu, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

SĐT: 0982710435

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu Đủ điều kiện

71 24 Vũ Hoàng Ánh Linh 18/02/2002 Nữ Kinh

Tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0865602658

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn Đủ điều kiện

72 25 Tếnh Thị Mai 26/03/1999 Nữ Mông

Xóm Pà Háng Lớn, xã Pà Cò, huyện 

Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.SĐT: 

0867672781

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Khoa TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

73 26 Đinh Văn Mạnh 20/09/1991 Nam Mường

Bản Quê Sơn, xã Chiềng Sại, huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0971569045

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã  Quy Hướng TTYT huyện Mộc Châu DTTS Đủ điều kiện

74 27 Lò Văn Minh 12/03/2000 Nam Thái
Bản Xà Vịt, xã Nà Ớt, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT: 0368150306
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

75 28 Vừ A Nếnh 06/07/2000 Nam Mông

Bản Co Nhừ, xã Co Tòng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0389410356

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Khoa TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

76 29 Hờ Khúa Nếnh 02/12/2000 Nam Mông

Bản Xum Côn, xã Nà Nghịu, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0325121620

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

77 30 Lường Thị Ngân 12/5/2000 Nữ Thái

Bản Chiềng La, xã Chiềng La, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0967369500

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

78 31 Lò Thị Nguyên 15/07/1990 Nữ La Ha
Bản kẹ, xã Phổng Lập, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 0369333705
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

79 32 Hoàng Văn Ninh 25/03/1996 Nam Thái
Bản Quỳnh Phố, xã Chiềng Đen, 

thành phố Sơn La. SĐT: 0367644986
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

80 33 Vàng Thị Nong 08/09/2000 Nữ Mông
Bản Lụng Cuông, xã Nà ớt, huyện 

Mai Sơn. SĐT: 0347013382
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

81 34 Vì Thị Ngọc Oanh 24/11/2001 Nữ Thái
Bản Củ, xã Chiềng Ban huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT: 0335810176
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Kiểm soát bệnh tật DTTS Đủ điều kiện

82 35 Ly A Pó 04/01/1999 Nam Mông

Bản Hua Dầu, xã  Pá Lông, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0327032346

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Tân Xuân TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

83 36 Lò Văn Quyết 29/07/1999 Nam Thái

Bản Pe Tiến  xã Chiềng Sơ,  huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0369007597

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

84 37 Tòng Thị Như Quỳnh 16/01/2002 Nữ Thái

Bản Pe Tiến  xã Chiềng Sơ,  huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0397459051

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

85 38 Ly A Sềnh 20/10/1999 Nam Mông

Bản Tinh Lá, xã Pá Lông, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0355668644

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ân TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện
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86 39 Vì Văn Song 07/05/1998 Nam Xinh Mun

Bản Puông, xã Chiềng Khương, 

huyện Sông Ma, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0337778274

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Tân Xuân TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

87 40 Sùng A Tếnh 12/03/1997 Nam Mông

Bản Tư Làng, xã Mường Bám, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0913275846

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

88 41 Phàng Thị Tếnh 15/11/1996 Nữ Mông

Bản Mường Nưa, xã Mường Lầm, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0388080672

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ân TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

89 42 Hà Đức Thắng 01/04/2001 Nam Mông

Bản Hang Trùng 2, xã Vân Hồ, huyện 

Vân Hồ, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0355348039

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã  Vân Hồ TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

90 43 Nguyễn Thị Hương Thảo 13/10/2002 Nữ Kinh

Tiểu khu 70, thị trấn Nông trường 

Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 0945479029

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã  Hua Păng TTYT huyện Mộc Châu Đủ điều kiện

91 44 Lường Thị Thiệp 03/01/1992 Nữ Thái

Bản Phèn Sàng, xã Mường Lầm, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0397702877

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

92 45 Lèo Thị Thuận 27/11/2001 Nữ Thái

Bản Lọng Cại, xã Thôm Mòn, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0362052811

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

93 46 Lò Minh Thuận 25/11/2002 Nam Thái

Bản Muôn, xã Mường Sại, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0376368081

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

94 47 Lò Văn Thực 09/10/2002 Nam Thái
Bản Củ, xã  Đứa Mòn, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 0839450299
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

95 48 Quàng Thị Thương 15/04/2002 Nữ Thái

Bản Ý Lường, xã  Chiềng Lương, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0369278753

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Nà Ớt TTYT huyện Mai Sơn DTTS Đủ điều kiện

96 49 Quàng Thị Tình 03/04/2000 Nữ Thái

Bản Nà Cẩu, xã Mường Bám, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0367162181

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

97 50 Lường Quốc Toản 02/12/1997 Nam Thái

Tiểu khu 12 , thị trấn Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0981044321

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Tân Xuân TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

98 51 Cà Văn Trẩn 21/08/2000 Nam Thái
Bản Củ, xã Đứa Mòn huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 0964322647
Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Tân Xuân TTYT huyện Vân Hồ DTTS Đủ điều kiện

99 52 Lương Thu Trang 27/08/2001 Nữ Thái

Tiểu khu 10,  thị trấn Thuận Châu, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

SĐT: 0332656377

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV TYT xã Chiềng Ngàm TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

100 53 Hoàng Thị Tuyết 10/02/2001 Nữ Thái

Bản  Thèn Luông, xã Chiềng Đông, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0365823694

Cao đẳng Điều dưỡng Điều dưỡng hạng IV Trung tâm Kiểm soát bệnh tật DTTS Đủ điều kiện

IX DƯỢC HẠNG IV (19 THÍ SINH)

101 1 Lường Văn Cổng 04/04/1989 Nam Thái
Tiểu khu Nang Cau, thị trấn Ít Ong, 

huyện Mường La, SĐT: 0335727217
Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Lao TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện



Trình độ Chuyên ngành Ngoại ngữ
Tiếng dân 

tộc
Tin học

Đối tượng ưu tiên

Đủ điều kiện; 

Không đủ điều 

kiện

Ghi chúSố TT
Chỗ ở hiện nay, số điện thoại liên 

lạc

Trình độ, bồi dưỡng

Vị trí dự tuyển Đơn vị đăng ký dự tuyển
Họ và tên

(người dự tuyển)

Ngày, tháng, năm 

sinh
Nam/Nữ Dân tộc

102 2 Tếnh Thị Dua 06/11/1996 Nữ Mông

Bản Bình Thuận, xã Kiến Xương, 

huyện Phổng Lái, huyện Thuận 

Châu,  tỉnh Sơn La. SĐT:  

0796029747

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Lao TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

103 3 Lê Thu Hằng 05/09/1994 Nữ Kinh

Số nhà 07, xóm 2, Tiểu khu 3, thị trấn 

Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 

SĐT:  0978362370

Cao đẳng Dược Dược hạng IV Bệnh viện Phổi Đủ điều kiện

104 4 Lò Thị Hảo 11/12/1996 Nữ Thái

Bản Cang Bó Ban, xã Mường Trai, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0978944326

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Lao TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

105 5 Đinh Thị Hậu 09/05/2001 Nữ Mường

Bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0373385391

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Lao TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

106 6 Vũ Thị Hoa 02/09/2000 Nữ Kinh
Tổ 8, phường Chiềng Sinh, TP. Sơn 

La. SĐT: 0983110069
Cao đẳng Dược Dược hạng IV Bệnh viện Phổi Đủ điều kiện

107 7 Sùng Thị Hoa 02/03/2002 Nữ Mông

Bản Cha Mạy A, xã Long Hẹ, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT:  

0374099033

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Khoang TTYT huyện Quỳnh Nhai DTTS Đủ điều kiện

108 8 Nguyễn Thu Hoài 15/11/2002 Nữ Kinh
Tiểu khu 7, xã Nà Bó, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT:  0979907346
Cao đẳng Dược Dược hạng IV Bệnh viện Phổi Đủ điều kiện

109 9 Nguyễn Bá Thiện Long 02/11/2000 Nam Kinh

Số nhà 316, Phiêng Ban 2, thị trấn 

Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La. SĐT: 0837708222

Cao đẳng Dược Dược hạng IV Bệnh viện Phổi Đủ điều kiện

110 10 Lò Thị Lương 20/04/1995 Nữ Thái

Bản Nà Lo, thị trấn Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0333578779

Đại học Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Lao TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

111 11 Quàng Thị Nga 02/11/1996 Nữ Thái
Thôn 7, xã Chiềng Mung, Mai Sơn, 

Sơn La. SĐT: 0963894209
Cao đẳng Dược Dược hạng IV Bệnh viện Phổi DTTS Đủ điều kiện

112 12 Nguyễn Thị Kim Ngân 29/10/1994 Nữ Kinh

Tiểu khu 14, thị trấn Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0343297766

Đại học Dược Dược hạng IV Bệnh viện Phổi Đủ điều kiện

113 13 Lường Văn Nghiên 16/10/2000 Nam Thái

Bản Hát Lụ, xã Mường É, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0378651853

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Khoang TTYT huyện Quỳnh Nhai DTTS Đủ điều kiện

114 14 Lò Văn Nhất 07/09/1996 Nam Thái

Bản Pá Ngày, xã Bó Sinh, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0389121933

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Lao TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

115 15 Và Thị Thanh 01/02/2002 Nữ Mông

Bản Tịa, xã Pá Lông, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La. SĐT:  

0359551540

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Khoang TTYT huyện Quỳnh Nhai DTTS Đủ điều kiện

116 16 Lò Thị Thuông 03/11/1991 Nữ Thái

Bản Lọng Mương, xã Mường Giôn, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

SĐT: 0325561281

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Khoang TTYT huyện Quỳnh Nhai DTTS Đủ điều kiện

117 17 Lò Thị Thúy 15/09/1994 Nữ Thái

Bản Nhạp, xã Chiềng Lao, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0368321922

Đại học Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Lao TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

118 18 Lò Văn Trung 17/11/1997 Nam Thái

Bản Mỏ, xã Chiềng Bôm, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT:  

0398026008

Đại học Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Khoang TTYT huyện Quỳnh Nhai DTTS Đủ điều kiện

119 19 Hờ Thị Vi 26/11/1996 Nữ Mông

Bản Bó Cốp, xã Mường Bú, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn. SĐT: 

0339048864

Cao đẳng Dược Dược hạng IV TYT xã  Chiềng Lao TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện
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X HỘ SINH HẠNG IV (15 THÍ SINH)

120 1 Lò Thị Dâm 18/04/1998 Nữ Thái

Bản Chạy Cang, xã Nậm Mằn, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0386019998

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Lầm TTYT huyện Sông Mã DTTS Đủ điều kiện

121 2 Lường Ngọc Hằng 19/07/1998 Nữ Thái

Bản Lào, xã Mường Bám, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0397794094

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Bám TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

122 3 Lò Thị Hoa 15/05/1995 Nữ Thái

Bản Cáp Na 3, xã Tà Hừa, huyện 

Than Uyên, tỉnh Lai Châu. SĐT: 

0987857665

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TTYT huyện Quỳnh Nhai DTTS Đủ điều kiện

123 4 Lò Thị Hương 14/09/1998 Nữ Thái

Bản Nà Hát, xã Mường Bám, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0969950459

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Bám TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

124 5 Vì Thị Huyền 03/06/2000 Nữ Thái

Bản Lừm Thượng A, xã Pắc Ngà, 

huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0373810819

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Chiềng San TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

125 6 Lường Thị Lan 14/06/1998 Nữ Thái

Bản Nà Cần II, xã Chiềng Sơ, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0336527109

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Lầm TTYT huyện Sông Mã DTTS Đủ điều kiện

126 7 Vừ Thị Liên 23/08/2001 Nữ Mông

Bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0328355201

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Bám TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

127 8 Lò Thị Nga 06/10/1994 Nữ Kháng

Bản Huổi Hẹ, xã Nặm Ét, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0968528617

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Ngọc Chiến TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

128 9 Vì Thị Nguyên 17/11/1995 Nữ Thái

Tổ dân phố 2, thị trấn Sông Mã, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0967675788

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Lầm TTYT huyện Sông Mã DTTS Đủ điều kiện

129 10 Cầm Thị Nọi 05/08/1990 Nữ Thái

Bản Nà Mện, xã Nậm Ty, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0868604980

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Lầm TTYT huyện Sông Mã DTTS Đủ điều kiện

130 11 Lò Thị Phúc 20/05/1995 Nữ Thái

Bản Mường Nưa, xã Mường Lầm, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0353152283

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Lầm TTYT huyện Sông Mã DTTS Đủ điều kiện

131 12 Lò Thu Phương 15/07/2000 Nữ Thái

Bản Chiềng Ve, xã Mường É, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0334193444

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường É TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

132 13 Lò Thị Thắm 17/06/1993 Nữ Thái

Xóm 4, xã Mường Giàng, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0867550993

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TTYT huyện Quỳnh Nhai DTTS Đủ điều kiện

133 14 Quàng Thị Tiếp 30/12/1989 Nữ Thái
Bản Mòng, xã Hua La, TP. Sơn La, 

tỉnh Sơn La. SĐT: 0869648320
Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Chiềng San TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

134 15 Lường Thị Tưởng 02/08/1997 Nữ Thái

Bản Bôm Kham, xã Mường Bám, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn 

La.SĐT: 0398208900

Cao đẳng Hộ sinh Hộ sinh hạng IV TYT xã Mường Bám TTYT huyện Thuận Châu DTTS Đủ điều kiện

XI KỸ THUẬT Y HẠNG IV (02 THÍ SINH)

135 1 Tòng Thùy Dung 26/05/1997 Nữ Thái

Bản Tân Hợp, xã Nà Nghịu, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0393.604.328

Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật Y hạng IV TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

136 2 Lê Xuân Long 18/02/2000 Nam Kinh

Số nhà 93, Tiểu khu 17, thị trấnHát 

Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn 

La.SĐT: 0326877679

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học Kỹ thuật Y hạng IV Bệnh viện Phổi Đủ điều kiện

XII DÂN SỐ VIÊN HẠNG IV (08 THÍ SINH)
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137 1 Lò Thị Hiền 15/06/1998 Nữ Thái
Bản Nà Lo, thị trấn Ít Ong, huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La. SĐT: 0346947956
Cao đẳng Điều dưỡng Dân số viên hạng IV TYT xã Nặm Păm TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

138 2 Hà Hải Lâm 13/06/2000 Nam Thái

Bản Hạ Lương, xã Tường Phong, 

huyện Phù Yên , tỉnh Sơn La. SĐT: 

0333400899

Cao đẳng Dược Dân số viên hạng IV TYT xã Tường Tiến TTYT huyện Phù Yên DTTS Đủ điều kiện

139 3 Là Văn Na 19/03/1995 Nam Thái

Bản Ba Nhất,  xã Chiềng Bằng, 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

SĐT: 0379.986.681

Cao đẳng Điều dưỡng Dân số viên hạng IV TYT xã Chiềng Công TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

140 4 Lường Thị Ngữ 27/08/1998 Nữ Thái
Bản Mo 1, xã Quang Huy, huyện Phù 

Yên, tỉnh Sơn La, sđt: 0828.554.888
Cao đẳng Dược Dân số viên hạng IV TYT xã Tân Lang TTYT huyện Phù Yên DTTS Đủ điều kiện

141 5 Lò Thị Nguyệt 05/12/1993 Nữ Thái

Tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La, sđt: 

0979.780.030

Cao đẳng Dược Dân số viên hạng IV TYT xã Nặm Păm TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

142 6 Quàng Thị Thanh 25/08/2001 Nữ Thái
Bản Ít, xã Nặm Păm, huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La. SĐT: 0982.809.058
Cao đẳng Điều dưỡng Dân số viên hạng IV TYT xã Nặm Păm TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

143 7 Là Văn Toàn 27/10/2001 Nam Thái

Bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện 

Quỳnh Nhai , tỉnh Sơn La. SĐT: 

0364997896

Cao đẳng Điều dưỡng Dân số viên hạng IV TYT xã Mường Chiên TTYT huyện Quỳnh Nhai DTTS Đủ điều kiện

144 8 Phàng Thị Xao 07/04/1986 Nữ Mông

Bản Mạo, xã Chiềng Công, huyện 

Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0839095200

Cao đẳng Dược Dân số viên hạng IV TYT xã Chiềng Công TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

XIII LƯU TRỮ VIÊN TRUNG CẤP (04 THÍ SINH) Đủ điều kiện

145 1 Lò Văn Duy 12/02/1997 Nam Thái
Xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La. SĐT: 0336.525.432
Cao đẳng

Quản trị Văn phòng (có 

chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ Văn thư - Lưu 

trữ)

Lưu trữ viên Trung 

cấp
TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

146 2 Lò Thị Ngân 09/10/1991 Nữ Thái

Tiểu khu 7, thị trấn Hát Lót, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La.SĐT: 

0866067513

Trung cấp

 Hành chính - Văn Thư 

(có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ Văn thư - Lưu 

trữ)

Lưu trữ viên Trung 

cấp
Bệnh viện Phổi DTTS Đủ điều kiện

147 3 Lò Văn Sơn 22/02/1991 Nam Kháng

Bản Pá Mồng Pá Pù, Xã Nậm Giôn, 

huyện Mường La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0399973190

Cao đẳng

Cao đẳng Sư phạm toán 

học  (có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ Văn thư 

- Lưu trữ)

Lưu trữ viên Trung 

cấp
TTYT huyện Mường La DTTS Đủ điều kiện

148 4 Đinh Thị Vân 22/01/1998 Nữ Mường

Xóm trọ Minh Thùy, bản Dửn, Chiềng 

Ngần, Tp. Sơn La, tỉnh Sơn La. SĐT: 

0358.559.484

Đại học 

Quản lý nhà nước về xã 

hội (có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ Văn thư 

- Lưu trữ)

Lưu trữ viên Trung 

cấp
Bệnh viện Phổi DTTS Đủ điều kiện
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